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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sß:           /CTK-TKTH Phú Thọ, ngày            tháng 01 năm 2025 

V/v phß biến thông tin thßng kê 

thuộc hệ thßng chỉ tiêu thßng kê cấp 

tỉnh, cấp huyện tháng 12 năm 2024 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
 

Thực hiện Luật Thßng kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đßi, bß 

sung một sß điều và Phā lāc Danh māc chỉ tiêu thßng kê qußc gia của Luật 

Thßng kê ngày 12/11/2021; Nghị định sß 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sß điều 

của Luật Thßng kê; Nghị định sß 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính 

phủ về việc sửa đßi, bß sung một sß điều, phā lāc của Nghị định sß 

94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một sß điều của Luật Thßng kê và Nghị định sß 94/2022/NĐ-CP ngày 

07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thßng kê thuộc Hệ thßng 

chỉ tiêu thßng kê qußc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tßng sản phẩm trong 

nước, chỉ tiêu tßng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phß trực thuộc trung 

ương; Quyết định sß 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng chính 

phủ ban hành Hệ thßng chỉ tiêu thßng kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết 

định sß 150/QĐ-CTK ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Cāc trưởng Cāc thßng 

kê tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Lịch phß biến thông tin thßng kê năm 2025 

của Cāc Thßng kê tỉnh Phú Thọ.  

Cāc Thßng kê tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phßi hÿp với các sở, ngành liên quan 

thu thập, tßng hÿp và thực hiện phß biến thông tin thßng kê thuộc hệ thßng chỉ tiêu 

thßng kê cấp tỉnh, cấp huyện tháng 12 năm 2024 (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Cāc Thßng kê tỉnh Phú Thọ trân trọng phß biến tới các Quý cơ quan, đơn 
vị, tß chức, cá nhân đưÿc biết và sử dāng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP Tỉnh ủy; 
- VP UBND tỉnh; 
- CT, các PCT Cāc Thßng kê; 
- Các Phòng, CCTK thuộc CTK; 
- Trang TTĐT Cāc Thßng kê; 
- Lưu: VT, TH.  
 
 

CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyßn Hiền Minh 
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PHỤ LỤC 
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 12 NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số         /CTK-TKTH ngày         /01/2025 của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn số liệu 

       

I CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 Vốn đầu t° thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà n°ớc do địa ph°¡ng quản lý tháng 12/2024 Triệu đồng           570.936 114,0 ¯ớc tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 12/2024 % - 161 ¯ớc tính Cục Thống kê 

3 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 12/2024 Triệu đồng         4.315.357 110,6 ¯ớc tính Cục Thống kê 

4 Doanh thu dịch vụ l°u trú và ăn uống tháng 12/2024 Triệu đồng         574.484,8 133,2 ¯ớc tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu dịch vụ khác tháng 12/2024 Triệu đồng         319.982,2 121,2 ¯ớc tính Cục Thống kê 

6 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2024 % - 102,71 ¯ớc tính Cục Thống kê 

7 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 12/2024 Triệu đồng 678.604,0 111,3 ¯ớc tính Cục Thống kê 

8 Số l°ợt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2024    ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Số l°ợt hành khách vận chuyển tháng 12/2024 Nghìn HK 1.549,0 112,1   

 Số l°ợt hành khách luân chuyển tháng 12/2024 
Nghìn l°ợt 

HK.Km 
99.964,5 112,5   

9 Khối l°ợng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2024    ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Khối l°ợng hàng hóa vận chuyển tháng 12/2024 Nghìn tấn 4.855,3 110,6   

 Khối l°ợng hàng hóa luân chuyển tháng 12/2024 
Nghìn 

tấn.Km 
513.210,0 109,0   

10 Số vụ tai nạn giao thông; số ng°ời chết, bị th°¡ng do tai nạn giao thông tháng 12/2024    ¯ớc tính 
Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng tr°ớc tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)      

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 12/2024 Vụ 28 96,6   

 Số ng°ời chết do tai nạn giao thông tháng 12/2024 Ng°ời 14 87,5   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn số liệu 

 Số ng°ời bị th°¡ng do tai nạn giao thông tháng 12/2024 Ng°ời 17 100,0   

11 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 12/2024    ¯ớc tính 
Công an tỉnh, Cục 

Thống kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 26 tháng tr°ớc tháng báo cáo đến ngày 25 tháng báo cáo)      

 Số vụ cháy Vụ 2 200,0   

 Số vụ nổ Vụ -           -     

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 460           -     

II CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

1 Vốn đầu t° thực hiện trên địa bàn quý IV năm 2024 Triệu đồng 15.868.810 110,8 ¯ớc tính Cục Thống kê 

2 Sản l°ợng thủy sản quý IV năm 2024 Tấn 13.939 109,6 ¯ớc tính Cục Thống kê 

3 Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV năm 2024 % - 151,1 ¯ớc tính Cục Thống kê 

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý IV năm 2024 Triệu đồng 12.636.585 110,5 ¯ớc tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu dịch vụ l°u trú và ăn uống quý IV năm 2024 Triệu đồng 1.570.645 121,9 ¯ớc tính Cục Thống kê 

6 Doanh thu dịch vụ khác quý IV năm 2024 Triệu đồng 953.824 121,2 ¯ớc tính Cục Thống kê 

7 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý IV năm 2024 %  103,07 ¯ớc tính Cục Thống kê 

8 Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản quý IV năm 2024 %  105,74 ¯ớc tính Cục Thống kê 

9 Chỉ số giá sản xuất công nghiệp quý IV năm 2024 %  105,2 ¯ớc tính Cục Thống kê 

10 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý IV năm 2024 Triệu đồng 1.984.423 110,9 ¯ớc tính Cục Thống kê 

11 Số l°ợt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý IV năm 2024    ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Số l°ợt hành khách vận chuyển quý IV năm 2024 Nghìn HK 4.428,0 107,0   

 Số l°ợt hành khách luân chuyển quý IV năm 2024 
Nghìn l°ợt 

HK.Km 
287.004,6 108,3   

12 Khối l°ợng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý IV năm 2024    ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Khối l°ợng hàng hóa vận chuyển quý IV năm 2024 Nghìn tấn 14.321,5 108,8   

 Khối l°ợng hàng hóa luân chuyển quý IV năm 2024 
Nghìn 

tấn.Km 
1.522.258,7 108,6   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn số liệu 

III CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM      

1 Dân số năm 2024 Ng°ời 1.543.879,0 100,8 ¯ớc tính Cục Thống kê 

2 Tỷ lệ đô thị hóa năm 2024 % 19,98 100,5 ¯ớc tính Cục Thống kê 

3 Lực l°ợng lao động năm 2024 Lao động 874.089,0 100,5 ¯ớc tính Cục Thống kê 

4 Số lao động có việc làm trong nền kinh tế năm 2024 Lao động 856.640,0 100,5 ¯ớc tính Cục Thống kê 

5 Vốn đầu t° thực hiện trên địa bàn năm 2024 Triệu đồng 50.519.183 112,4 ¯ớc tính Cục Thống kê 

6 Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 theo giá hiện hành Triệu đồng 109.262.503 - ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản " 19.013.857 -   

 Công nghiệp và xây dựng " 43.726.004 -   

 Dịch vụ " 40.228.331 -   

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm " 6.294.311 -   

7 C¡ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 % 100,00 - ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản " 17,40 -   

 Công nghiệp và xây dựng " 40,02 -   

 Dịch vụ " 36,82 -   

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm " 5,76 -   

8 Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 theo giá so sánh năm 20210 Triệu đồng 57.523.593 109,53 ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản " 9.573.524 103,07   

 Công nghiệp và xây dựng " 24.320.145 115,73   

 Dịch vụ " 20.298.536 106,29   

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm " 3.331.388 106,89   

9 Diện tích cây lâu năm năm 2024    S¡ bộ Cục Thống kê 

 Diện tích chè hiện có năm 2024 Ha 13.646,4 97,74   

 Diện tích b°ởi hiện có năm 2024 Ha 5.356,7 95,76   



 
4
 

STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn số liệu 

10 Năng suất cây lâu năm năm 2024    S¡ bộ Cục Thống kê 

 Năng suất chè năm 2024 Tạ/Ha 132,9 102,76   

 Năng suất b°ởi năm 2024 " 118,0 95,29   

11 Sản l°ợng cây lâu năm năm 2024    S¡ bộ Cục Thống kê 

 Sản l°ợng chè năm 2024 Tấn 179.480,9 100,75   

 Sản l°ợng b°ởi năm 2024 " 56.048,6 96,42   

12 Sản l°ợng thủy sản năm 2024 Tấn 46.748,0 104,1 ¯ớc tính Cục Thống kê 

13 Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 % - 142,97 ¯ớc tính Cục Thống kê 

14 Sản l°ợng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2024    ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Giấy bìa các loại Nghìn tấn 290,0 102,7   

 Bia các loại Triệu lít 88,0 101,5   

 R°ợu các loại Nghìn lít 9.300,0 97,6   

 Chè chế biến Nghìn tấn 48,0 103,9   

 Phân bón hóa học các loại Nghìn tấn 815,0 102,8   

 Cao lanh Nghìn tấn 410,0 116,3   

 Xi măng Nghìn tấn 1.400,0 91,1   

 Gạch xây Triệu viên 260,0 94,7   

 Gạch Ceramic Triệu m² 53,0 91,2   

 Mì chính Nghìn tấn 24,0 86,0   

 Dung l°ợng ắc quy Nghìn KVA 30,0 78,1   

 Cát, sỏi, đá khai thác Nghìn m³ 3,0 96,8   

 Nhôm thành phẩm Nghìn tấn 13,0 93,0   

 Vải thành phẩm Triệu m² 55,0 96,7   

 Sợi toàn bộ Nghìn tấn 17,0 94,4   

 Quần áo may sẵn Triệu SP 205,0 105,3   

 Giầy các loại Nghìn đôi 16.800,0 101,7   

 N°ớc sinh hoạt Triệu m³ 43,0 107,8   

 Sản phẩm điện tử Triệu SP 1.550,0 103,3   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn số liệu 

15 Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2024 Triệu đồng 47.795.544 113,8   

16 Doanh thu dịch vụ l°u trú và ăn uống năm 2024 Triệu đồng 6.003.855 115,3 ¯ớc tính Cục Thống kê 

17 Doanh thu dịch vụ khác năm 2024 Triệu đồng 3.701.613 111,8 ¯ớc tính Cục Thống kê 

18 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024 % - 103,80 ¯ớc tính Cục Thống kê 

19 Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 2024 % - 102,52 ¯ớc tính Cục Thống kê 

20 Chỉ số giá sản xuất công nghiệp năm 2024 % - 103,57 ¯ớc tính Cục Thống kê 

21 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải năm 2024 Triệu đồng 7.622.699 110,3 ¯ớc tính Cục Thống kê 

22 Số l°ợt hành khách vận chuyển và luân chuyển năm 2024    ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Số l°ợt hành khách vận chuyển năm 2024 Nghìn HK 17.234,3 105,3   

 Số l°ợt hành khách luân chuyển năm 2024 
Nghìn l°ợt 

HK.Km 
1.116.280,3 108,2   

23 Khối l°ợng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển năm 2024    ¯ớc tính Cục Thống kê 

 Khối l°ợng hàng hóa vận chuyển năm 2024 Nghìn tấn 54.781,6 106,5   

 Khối l°ợng hàng hóa luân chuyển năm 2024 
Nghìn 

tấn.Km 
5.882.084,3 106,6   

24 Số vụ tai nạn giao thông; số ng°ời chết, bị th°¡ng do tai nạn giao thông năm 2024    ¯ớc tính 
Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm năm 2024 Vụ 354 104,4   

 Số ng°ời chết do tai nạn giao thông năm 2024 Ng°ời 178 88,1   

 Số ng°ời bị th°¡ng do tai nạn giao thông năm 2024 Ng°ời 236 88,1   

25 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại năm 2024    ¯ớc tính 
Công an tỉnh, Cục 

Thống kê 

 Số vụ cháy, nổ Vụ 53 265,0   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng    29.518 …   

       

 


